
Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 8A1 8A2 8A3 8A4

1 KHTN (H)-Thanh GDCD - Yến GDĐP - Hương LS&ĐL (Đ)-Nguyệt Văn - Oanh CN - Nguyên Văn - Mến Toán - Sơn HĐTN - Thắng

2 Văn - Oanh LS&ĐL (S)-Trung NT (AN) - Yến CN - Bảy Tin - Vân LS&ĐL (Đ)-Nguyệt GDCD - Lý Văn - Mến Toán - Sơn

3 LS&ĐL(Sử)-Trung HĐTN - Bảy LS&ĐL (Đ)-Nguyệt Văn - Oanh KHTN (H)-Thanh Văn - Mến NT (AN) - Yến CN - Nguyên Toán - Sơn

4 GDCD - Yến KHTN (H)-Thanh CN - Bảy Văn - Oanh HĐTN - Vân HĐTN - Hương KHTN (L)-Nguyên LS&ĐL (S)-Thắng Văn - Mến

5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

1 KHTN (L)-Phượng Tiếng Anh-Tuyết Văn - Oanh KHTN (H)-Thanh Toán - Đào Văn - Mến Tiếng Anh - Hùng HĐTN - Nguyên Toán - Sơn

2 Văn - Oanh KHTN (L)-Phượng KHTN (H)-Thanh Tiếng Anh-Tuyết Toán - Đào Toán - Sơn GDĐP - Thảo Tiếng Anh - Hùng Văn - Mến

3 Tiếng Anh-Tuyết Văn - Oanh Toán - Đào KHTN (L)-Phượng Tiếng Anh - Hùng GDĐP - Thảo Toán - Sơn Văn - Mến KHTN (L)-Nguyên

4 KHTN (H)-Thanh Văn - Oanh Tiếng Anh-Tuyết Toán - Đào CN - Bảy GDCD - Lý Toán - Sơn Văn - Mến CN - Nguyên

5 KHTN (S) - Bảy CN - Nguyên GDCD - Lý GDCD-Hoàng HT

1 Toán - Đào NT (MT)-Đông Tin - Vân NT (AN) - Yến GDĐP - Hương Toán - Sơn LS&ĐL (S)-Thắng KHTN (L)-Nguyên KHTN (S) - Bảy

2 NT (MT)-Đông CN - Bảy Toán - Đào Tin - Vân Tiếng Anh - Hùng Toán - Sơn Tin - Trực NT (AN) - Yến KHTN (H)-Hương

3 LS&ĐL (Đ)-Nguyệt Tin - Vân GDCD - Yến Toán - Đào NT (MT) - Đông LS&ĐL (S)-Thắng Toán - Sơn KHTN (H)-Hương CN - Nguyên

4 CN - Bảy LS&ĐL (Đ)-Nguyệt NT (MT) - Đông Tiếng Anh-Tuyết Toán - Đào Tin - Trực Tiếng Anh - Hùng Toán - Sơn Tin - Vân

5 HĐTN - Yến Toán - Đào Tiếng Anh-Tuyết GDĐP - Hương LS&ĐL (Đ)-Nguyệt CN - Nguyên NT (MT) - Đông KHTN (S) - Bảy Tiếng Anh - Hùng

1 Toán - Đào KHTN (H)-Thanh Văn - Oanh Tiếng Anh-Tuyết LS&ĐL (S) - Trung Tiếng Anh - Hùng KHTN (H)-Hương Văn - Mến NT (AN) - Yến

2 Tiếng Anh-Tuyết Toán - Đào Văn - Oanh KHTN (H)-Thanh GDCD - ThuậnTD KHTN (H)-Hương Văn - Mến GDĐP - Thảo Tiếng Anh - Hùng

3 Văn - Oanh Tiếng Anh-Tuyết KHTN (H)-Thanh LS&ĐL (S)-Trung Toán - Đào NT (AN) - Yến Văn - Mến Tiếng Anh - Hùng GDĐP - Thảo 

4

5

1 GDĐP - Hương Toán - Đào KHTN (H)-Thanh Văn - Oanh LS&ĐL (S)-Trung NT (MT)-Đông LS&ĐL (S)-Thắng Toán - Sơn Văn - Mến

2 LS&ĐL (S)-Trung Toán - Đào Tiếng Anh-Tuyết Văn - Oanh KHTN (L)-Phượng Văn - Mến KHTN (H)-Hương Toán - Sơn LS&ĐL (S)-Thắng

3 Tiếng Anh-Tuyết KHTN (H)-Thanh KHTN (L)-Phượng NT (MT)-Đông Văn - Oanh Văn - Mến LS&ĐL (Đ)-Nguyệt LS&ĐL (S)-Thắng Toán - Sơn

4 KHTN (H)-Thanh GDĐP - Hương Toán - Đào LS&ĐL (S)-Trung Văn - Oanh Tiếng Anh - Hùng Toán - Sơn LS&ĐL (Đ)-Nguyệt NT (MT)-Đông

5 Văn - Oanh Tiếng Anh-Tuyết LS&ĐL (S)-Trung Toán - Đào KHTN (H)-Thanh Toán - Sơn Tiếng Anh - Hùng NT (MT) - Đông LS&ĐL (Đ)-Nguyệt 

1 Toán - Đào NT (AN) - Yến HĐTN - Bảy HĐTN - Trung Văn - Oanh KHTN (L)-Nguyên HĐTN - Quang Tiếng Anh - Hùng Văn - Mến

2 Toán - Đào Văn - Oanh LS&ĐL (S)-Trung KHTN (H)-Thanh Tiếng Anh - Hùng LS&ĐL (S)-Thắng Văn - Mến Tin - Vân KHTN (H)-Hương

3 NT (AN) - Yến Văn - Oanh Toán - Đào GDCD-ThuậnTD KHTN (H)-Thanh KHTN (H)-Hương KHTN (S) - Bảy CN - Nguyên Tiếng Anh - Hùng

4 Tin - Vân LS&ĐL (S)-Trung Văn - Oanh Toán - Đào NT (AN) - Yến Tiếng Anh - Hùng CN - Nguyên KHTN (H)-Hương LS&ĐL (S)-Thắng

5 SH - Yến SH - Thanh SH - Bảy SH - Trung SH - Vân SH - Hương SH - Quang SH - Nguyên SH - Thắng
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